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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

I Dự thi theo chỉ tiêu CNTT của VKSND tối cao 

1 104 
Hoàng 

Thanh  
Tùng 12/9/1992   Kinh Hà Nội 

Kỹ sư Kỹ thuật điện tử - 

Viễn thông Đại học Giao 

thông vận tải Hà Nội. 
  

2 105 
Nguyễn 

Xuân  
Quang 30/7/1988   Kinh Hà Nội 

Kỹ sư Công nghệ thông tin, 

ĐH Bách khoa-Hà Nội 

Thạc sỹ hệ thống thông tin 
  

3 106 
Phạm 

Ngọc  
Linh   26/4/2001 Kinh Hà Nội 

CN Công nghệ thông tin 

Đại học The Beranrd M 

Baruch College, thành phố 

New York, Hoa Kỳ 

  

II Dự thi theo chỉ tiêu CNTT của VKSND cấp cao tại Hà Nội 

4 107 Hà Trung  Dũng 19/4/2000  Kinh 
Thái 

Bình 

Kỹ thuật điện tử - Viễn 

thông, Đại học Giao thông 

vận tải Hà Nội. 
  

5 108 Vũ Hải  Hoàng 30/9/1998  Kinh 
Hà 

Nội 

CN Công nghệ thông tin 

Học viện AN Nhân Dân 

 Hà Nội 
  

6 109 
Phạm Bá 

Tuấn  
Linh 21/7/1998  Kinh 

Hà 

Nam 

CN Khoa học máy tính 

Đại học Kinh tế quốc dân 

Hà Nội 

Bố công 

tác trong 

Ngành 
 

7 110 

Vũ 

Nguyễn 

Tuấn  

Minh 03/5/2000  Kinh 
Hà 

Nam 

Kỹ sư Công nghệ thông tin 

Đại học Công nghiệp  

Hà Nội 
  

III Dự thi theo chỉ tiêu Văn thư, Lưu trữ của VKSND cấp cao tại Hà Nội 

8 111 Trần Thu  Hà   09/4/1997 Kinh 
Nghệ 

An 

Chứng chỉ Nghiệp vụ Văn 

thư, Lưu trữ, Trường Đại 

học KHXH và Nhân văn- 

ĐHQG TP Hồ Chí Minh 

Mẹ là người 

lao động 

trong Ngành 

 

9 112 
Phạm 

Văn  
Hợi 08/10/1995   Kinh 

Nghệ 

An 

Cử nhân Lưu trữ học (Văn 

thư -Lưu trữ), Học viện 

Hành chính Quốc gia 
   

10 113 
Nguyễn 

Sơn  
Nam 12/5/1979   Kinh Hà Nội 

Bằng Trung cấp Văn thư, 

Hành chính tại Trường 
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Trung cấp Công nghệ và 

quản trị Đông Đô. 

10 114 
Nguyễn 

Khánh  
Sơn 06-07-00   Kinh Hà Nội 

Chứng chỉ Nghiệp vụ Văn 

thư-Lưu trữ, Trường Đại 

học KHXH và Nhân văn - 

Đại học Quốc gia Hà Nội 

Mẹ công tác 

trong Ngành 
 

IV Dự thi theo chỉ tiêu Văn thư của VKSND tỉnh Bắc Kạn 

12 115 
Nguyễn 

Thị  
Bình  15/9/1997 Tày 

Bắc 

Kạn 
Văn thư lưu trữ Dân tộc  

thiểu số 
 

13 116 
Đinh 

Thanh  
Cẩm  10/10/2001 Tày 

Bắc 

Kạn 
Văn thư lưu trữ Dân tộc  

thiểu số 
 

14 117 
Hà Nhật 

Vi 
Khanh  24/11/1994 Tày 

Bắc 

Kạn 
Văn thư lưu trữ Dân tộc  

thiểu số 
 

15 118 Hà Hồng  Ngọc  22/11/1999 Tày 
Bắc 

Kạn 
Nghiệp vụ Văn thư Dân tộc  

thiểu số 
 

16 119 Nông Thị  Thư  15/12/1994 Tày 
Bắc 

Kạn 

Hành chính - Văn thư, 

Lưu trữ 
Dân tộc  

thiểu số 
 

 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo VC1 (để b/c); 

- Vụ 15, VKSTC (để b/c); 

- Ban Giám sát; 

- Trường ĐHKS Hà Nội; 

- Thành viên Hội đồng tuyển dụng; 

- Ban coi thi; 

- Thí sinh (để thực hiện); 

- Lưu HĐTD, TCCB VC1. 
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